
Phụ lục I 

Thống kê các xã và dự kiến số lượng bố trí Công an bán  

chuyên trách đối với các xã trên địa bàn Hà Nội 
 

Số 

TT 
Xã, thị trấn 

Phân loại xã 
Số 

thôn, 

bản, 

cụm 

dân 

cư 

Số lượng CAX bán chuyên trách 

hiện tiếp tục công tác 
Số 

lượng 

dự 

kiến 

bố trí 

Ghi 

chú Loại 

1 

Loại 

2 

Loại 

3 

Trước 

đây là 

Phó 

CAX 

Trước 

đây là 

CAVTT 

CAV 

thôn 

Tổng 

số 

I H. Thanh Oai                     

1 Xã Kim An     3 3 1 3 4 8 3   

2 Xã Kim Thư     3 6 1 0 5 6 6   

3 Xã Phương 

Trung 1   8 2 3 12 17 16  

4 Xã Dân Hòa   2   9 0 1 14 15 18   

5 Xã Hồng Dương 1     7 1 2 9 12 14   

6 Xã Cao Dương   2   7 0 3 11 14 14   

7 Xã Liên Châu   2   2 2 0 8 10 4   

8 Xã Tân Ước   2   5 0 3 7 10 10   

9 Xã Xuân Dương   2   3 2 3 2 7 6   

10 Xã Đỗ Động   2   4 0 2 5 7 8   

11 Xã Thanh Văn   2   4 0 0 10 10 8   

12 Xã Thanh Thùy   2   6 1 3 9 13 12   

13 Xã Mỹ Hưng   2   5 1 2 7 10 10   

14 Xã Cự Khê 1     6 2 0 5 7 12   

15 Xã Tam Hưng 1     7 1 3 9 13 14   

16 Xã Bình Minh 1     10 0 3 15 18 20   

17 Xã Thanh Cao   2   7 0 0 12 12 14   

18 Xã Bích Hòa 1     6 0 3 9 12 12   

19 Xã Thanh Mai 1     3 1 2 3 6 6   

20 Xã Cao Viên 1     7 1 3 11 15 14   

  Cộng       115 16 39 167 222 221   

II H. Mê Linh                     

1 Xã Chu Phan   2   5 1 1 8 10 10   

2 Xã Đại Thịnh 1     4 0 2 5 7 8   

3 Xã Hoàng Kim   2   3 1 0 5 6 6   

4 Xã Kim Hoa   2   7 0 3 5 8 14   

5 Xã Liên Mạc 1     3 1 1 4 6 6   

6 Xã Mê Linh 1     6 0 2 7 9 12   

7 Xã Tam Đồng   2   3 0 0 6 6 6   

8 Xã Thạch Đà 1     4 1 2 4 7 8   

9 Xã Thanh Lâm 1     10 0 0 15 15 20   

10 Xã Tiền Phong 1     8 0 3 12 15 16   

11 Xã Tiến Thắng 1     4 0 3 5 8 8   

12 Xã Tiến Thịnh   2   7 0 0 9 9 14   
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13 Xã Tráng Việt 1     3 2 2 2 6 6   

14 Xã Tự Lập   2   2 1 1 2 4 4   

15 Xã Văn Khê 1     7 0 3 10 13 14   

16 Xã Vạn Yên     3 5 2 1 2 5 5   

  Cộng       81 9 24 101 134 157   

III H. Đông Anh                     

1 Xã Kim Chung 1     3 0 0 10 10 6   

2 Xã Kim Nỗ 1     5 0 0 5 5 10   

3 Xã Hải Bối 1     5 0 6 4 10 10   

4 Xã Vĩnh Ngọc 1     4 0 1 0 1 8   

5 Xã Võng La 1     3 1 0 5 6 6   

6 Xã Đại Mạch 1     3 1 2 3 6 6   

7 Xã Nam Hồng 1    5 0 2 5 7 10   

8 Xã Bắc Hồng   2   6 0 0 5 5 12   

9 Xã Vân Nội 1     7 0 1 10 11 14   

10 Xã Nguyên Khê 1     9 2 3 12 17 18   

11 Xã Tiên Dương 1     6 0 0 5 5 12   

12 Xã Uy Nỗ 1     14 1 0 15 16 28   

13 Xã Xuân Nộn 1     7 1 1 12 14 14   

14 Xã Việt Hùng 1     6 0 3 8 11 12   

15 Xã Liên Hà 1     8 0 1 12 13 16   

16 Xã Thụy Lâm 1     11 0 2 18 20 22   

17 Xã Vân Hà   2   5 0 3 9 12 10   

18 Xã Cổ Loa 1     15 0 1 14 15 30   

19 Xã Dục Tú 1     11 2 2 14 18 22   

20 Xã Mai Lâm 1     8 0 0 7 7 16   

21 Xã Đông Hội   2   6 0 0 3 3 12   

22 Xã Xuân Canh   2   7 1 0 7 8 14   

23 Xã Tàm Xá   2   2 0 0 0 0 4   

  Cộng       156 9 28 183 220 312   

IV H. Sóc Sơn                     

1 Xã Bắc Sơn 1     9 2 2 18 22 18   

2 Xã Nam Sơn 1     5 0 0 11 11 10   

3 Xã Hồng Kỳ   2   9 0 1 14 15 18   

4 Xã Trung Giã 1     10 1 2 17 20 20   

5 Xã Tân Hưng   2   5 1 2 10 13 10   

6 Xã Phù Linh   2   4 2 3 6 11 8   

7 Xã Tiên Dược 1     7 1 1 14 16 14   

8 Xã Việt Long   2   4 2 3 4 9 8   

9 Xã Đức Hòa   2   7 2 2 8 12 14   

10 Xã Xuân Giang   2   6 1 2 9 12 12   

11 Xã Bắc Phú   2   4 1 2 6 9 8   

12 Xã Tân Minh 1     7 2 2 11 15 14   

13 Xã Phú Cường 1     4 0 2 2 4 8   
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14 Xã Thanh Xuân   2   10 1 2 11 14 20   

15 Xã Tân Dân 1     12 1 2 12 15 24   

16 Xã Minh Phú 1     8 0 3 12 15 16   

17 Xã Hiền Ninh   2   7 1 2 14 17 14   

18 Xã Quang Tiến   2   6 0 2 10 12 12   

19 Xã Minh Trí 1     8 0 3 14 17 16   

20 Xã Phù Lỗ 1     14 0 0 18 18 28   

21 Xã Mai Đình 1     15 1 2 25 28 30   

22 Xã Phú Minh   2   5 1 2 9 12 10   

23 Xã Đông Xuân 1     10 0 2 25 27 20   

24 Xã Xuân Thu   2   3 2 3 6 11 6   

25 Xã Kim Lũ   2   4 1 3 7 11 8   

  Cộng       183 23 50 293 366 366   

V H. Thạch Thất                     

1 Xã Cẩm Yên   2   3 0 1 4 5 6   

2 Xã Đại Đồng   2   6 0 3 7 10 12   

3 Xã Lại Thượng   2   6 1 3 5 9 12   

4 Xã Phú Kim   2   5 1 3 4 8 10   

5 Xã Hương Ngài   2   5 0 3 6 9 10   

5 Xã Canh Nậu 1     6 1 3 6 10 12   

5 Xã Dị Nậu   2   3 0 2 4 6 6   

8 Xã Kim Quan   2   6 0 3 9 12 12   

9 Xã Bình Yên 1     8 0 3 11 14 16   

10 Xã Tân Xã   2   4 0 2 6 8 8   

11 Xã Hạ Bằng   2   5 0 2 8 10 10   

12 Xã Đồng Trúc   2   4 0 3 3 6 8   

13 Xã Thạch Hòa 1     5 0 2 7 9 10   

14 Xã Tiến Xuân   2   7 0 3 11 14 14   

15 Xã Yên Bình   2   6 0 2 10 12 12   

16 Xã Yên Trung   2   4 0 2 6 8 8   

17 Xã Chàng Sơn   2   4 0 1 6 7 8   

18 Xã Thạch Xá   2   5 0 2 8 10 10   

19 Xã Cần Kiệm   2   6 0 3 7 10 12   

20 Xã Hữu Bằng 1     9 0 3 7 10 18   

21 Xã Bình Phú   2   6 0 3 4 7 12   

22 Xã Phùng Xá 1     4 0 2 5 7 8   

23 TT Liên Quan       5 1 3 6 10 10   

  Cộng       122 4 57 150 211 244   

VI H. Ba Vì                     

1 Xã Thái Hòa   2   6 1 1 10 12 12   

2 Xã Phong Vân   2   4 2 1 5 8 8   

3 Xã Tòng Bạt   2   6 2 3 6 11 12   

4 Xã Phú Đông   2   3 1 1 4 6 6   

5 Xã Tản Hồng 1     7 1 2 7 10 14   

6 Xã Vạn Thắng 1     7 0 0 14 14 14   
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7 Xã Chu Minh   2   4 1 3 3 7 8   

8 Xã Vật Lại 1     7 2 3 9 14 14   

9 Xã Minh Quang 1     15 0 3 27 30 30   

10 Xã Ba Vì     3 3 1 0 3 4 3   

11 Xã Ba Trại 1     10 1 0 18 19 20   

12 Xã Sơn Đà   2   5 2 2 6 10 10   

13 Xã Cẩm Lĩnh 1     11 1 2 19 22 22   

14 Xã Tản Lĩnh 1     14 1 2 25 28 28   

15 Xã Yên Bài 1     8 1 1 14 16 16   

16 Xã Khánh 

Thượng 

1     12 0 0 22 22 
24 

  

17 Xã Vân Hòa 1     14 2 2 24 28 28   

18 Xã Thuần Mỹ   2   6 1 2 9 12 12   

19 Xã Cam Thượng   2   7 0 1 8 9 14   

20 Xã Đông Quang   2   3 1 3 2 6 6   

21 Xã Minh Châu   2   2 0 3 1 4 4   

22 Xã Thụy An   2   8 1 1 14 16 16   

23 Xã Tiên Phong   2   5 1 2 6 9 10   

24 Xã Đồng Thái 1     4 1 3 6 10 8   

25 Xã Phú Châu   2   6 2 3 7 12 12   

26 Xã Cổ Đô   2   4 1 3 4 8 8   

27 Xã Phú Sơn   2   7 0 2 12 14 14   

28 Xã Phú Cường   2   2 0 1 3 4 4   

29 Xã Phú Phương   2   2 1 0 3 4 4   

30 Xã Châu Sơn     3 2 2 0 0 2 2   

  Cộng       194 30 50 291 371 383   

VII H. Phúc Thọ                     

1 Xã Võng Xuyên 1     12 2 4 5 11 24   

2 Xã Tích Giang   2   6 0 2 8 10 12   

3 Xã Thọ Lộc   2   5 0 1 8 9 10   

4 Xã Tam Hiệp   2   8 0 0 3 3 16   

5 Xã Xuân Đình   2   10 1 4 7 12 20   

6 Xã Sen Phương   2   14 1 14 0 15 28   

7 Xã Vân Nam   2   6 1 3 1 5 12   

8 Xã Vân Phúc   2   6 0 0 6 6 12   

9 Xã Trạch Mỹ 

Lộc 

  2   5 0 2 8 10 
10 

  

10 Xã Thượng Cốc   2   3 1 1 1 3 6   

11 Xã Thanh Đa   2   6 0 2 6 8 12   

12 Xã Tam Thuấn   2   8 0 0 8 8 16   

13 Xã Hát Môn   2   10 0 2 6 8 20   

5 Xã Ngọc Tảo   2   10 1 3 3 7 20   

6 Xã Phụng 

Thượng 

1     13 2 3 9 14 
26 

  

16 Xã Hiệp Thuận   2   8 0 2 9 11 16   
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17 Xã Liên Hiệp   2   10 0 4 11 15 20   

18 Xã Phúc Hòa   2   7 0 0 6 6 14   

19 Xã Long Xuyên   2   8 1 2 9 12 16   

20 Xã Vân Hà     3 2 1 0 1 2 2   

  Cộng       157 11 49 115 175 312   

VIII H. Đan Phượng                     

1 Xã Đan Phượng   2   3 1 2 7 10 6   

2 Xã Song Phượng   2   4 1 0 5 6 8   

3 Xã Đồng Tháp   2   5 2 2 6 10 10   

4 Xã Tân Lập 1     16 0 3 19 22 32   

5 Xã Tân Hội 1     13 0 1 21 22 26   

6 Xã Thượng Mỗ   2   8 1 0 13 14 16   

7 Xã Hạ Mỗ   2   10 1 3 7 11 20   

8 Xã Liên Trung   2   3 1 0 2 3 6   

9 Xã Liên Hồng   2   4 1 2 5 8 8   

10 Xã Liên Hà   2   4 0 0 5 5 8   

11 Xã Thọ An   2   12 1 3 13 17 24   

12 Xã Trung Châu   2   12 0 2 8 10 24   

6 Xã Thọ Xuân   2   10 0 2 7 9 20   

14 Xã Phương Đình   2   10 0 5 8 13 20   

15 Xã Hồng Hà 1     9 1 3 6 10 18   

  Cộng       123 10 28 132 170 246   

IX H. Quốc Oai                     

1 Xã Cộng Hòa   2   6 1 2 6 9 12   

2 Xã Đồng Quang 1     3 1 2 4 6 6   

3 Xã Tân Hòa   2   6 2 0 5 6 12   

4 Xã Yên Sơn   2   3 1 3 1 6 6  

5 Xã Đông Xuân   2   7 2 1 10 15 14   

6 Xã Phú Cát   2   6 1 3 8 9 12   

7 Xã Phú Mãn     3 5 0 0 5 5 6   

8 Xã Hòa Thạch 1     5 1 2 5 8 10   

9 Xã Đông Yên 1     4 2 1 4 7 8   

10 Xã Ngọc Liệp   2   4 1 3 3 7 10   

11 Xã Liệp Tuyết   2   5 1 2 1 5 10   

12 Xã Tuyết Nghĩa   2   5 0 1 6 10 10   

13 Xã Cấn Hữu   2   6 1 2 6 11 12   

14 Xã Nghĩa Hương   2   3 0 2 4 6 6   

15 Xã Ngọc Mỹ   2   2 0 0 0 3 4   

16 Xã Đại Thành    2  3 0 1 2 3 6   

17 Xã Phượng Cách   2   4 0 3 4 7 8   

18 Xã Tân Phú    2  3 1 3 2 6 8   

19 Xã Sài Sơn 1     6 1 2 6 9 12   

20 Xã Thạch Thán   2   4 0 2 4 6 8   

  Cộng 

 

      90 16 35 86 144 175   
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X H. Gia Lâm                     

1 Xã Yên Viên 1     5 0 0 9 9 10   

2 Xã Đặng Xá 1     10 2 3 15 24 20   

3 Xã Dương Xá 1     6 0 1 8 9 12   

4 Xã Dương 

Quang 

1     9 1 0 17 18 
18 

  

5 Xã Kiêu Kỵ 1     7 1 1 14 16 14   

6 Xã Đông Dư   2   6 0 0 0 0 12   

7 Xã Kim Lan   2   5 1 0 0 1 10   

8 Xã Bát Tràng   2   5 0 0 1 1 10   

9 Xã Đa Tốn 1     5 0 0 0 0 10   

10 Xã Văn Đức   2   5 0 1 5 6 10   

11 Xã Yên Thường 1     9 0 3 10 13 18   

12 Xã Dương Hà   2   3 0 0 3 3 6   

13 Xã Cổ Bi 1     5 1 1 6 8 10   

14 Xã Ninh Hiệp 1     9 0 2 5 7 18   

15 Xã Đình Xuyên   2   5 1 2 5 8 10   

16 Xã Trung Mầu   2   4 0 0 6 6 8   

17 Xã Phù Đổng 1     6 1 1 7 9 12   

18 Xã Kim Sơn 1     8 0 0 16 16 16   

19 Xã Phú Thị   2   5 0 0 8 8 10   

20 Xã Lệ Chi 1     6 0 2 12 14 12   

  Cộng       123 8 17 147 176 246   

XI H. Hoài Đức                     

1 Xã Kim Chung 1     4 0 0 7 7 8   

2 Xã Di Trạch   2   6 2 1 6 9 12   

3 Xã Đức Giang   2   4 0 3 8 11 8   

4 Xã Sơn Đồng   2   11 0 0 6 6 22   

5 Xã Đức Thượng   2   8 2 2 9 13 16   

6 Xã Vân Canh   2   3 1 1 7 9 6   

7 Xã Vân Côn 1     8 0 2 12 14 16   

8 Xã Song Phương 1     6 0 1 12 13 12   

9 Xã Cát Quế 1     10 1 3 8 12 20   

10 Xã Minh Khai   2   7 2 3 6 11 14   

11 Xã Dương Liễu 1     14 0 2 13 15 28   

12 Xã Đắc Sở   2   6 0 1 5 6 12   

13 Xã Yên Sở   2   9 0 3 7 10 18   

14 Xã An Thượng 1     5 0 0 9 9 10   

15 Xã An Khánh 1     7 0 3 13 16 14   

16 Xã Đông La   2   3 1 3 3 7 6   

17 Xã Lại Yên   2   4 0 2 2 4 8   

18 Xã Tiền Yên   2   2 0 1 3 4 4   

19 Xã La Phù   2   11 0 2 3 5 22   

  Cộng       128 9 33 139 181 256   
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XII H. Phú Xuyên                     

1 Xã Hoàng Long 1     9 2 3 12 17 18   

2 Xã Hồng Minh   2   9 1 1 7 9 18   

3 Xã Phượng Dực   2   3 1 2 3 6 6   

4 Xã Phú Túc   2   8 0 2 14 16 16   

5 Xã Tri Trung     3 2 0 3 2 5 2   

6 Xã Chuyên Mỹ   2   7 1 1 12 14 14   

7 Xã Tân Dân   2   7 1 0 12 13 14   

8 Xã Đại Thắng   2   4 1 2 4 7 8   

9 Xã Quang Trung     3 4 0 2 2 4 4   

10 Xã Văn Hoàng   2   7 1 2 10 13 14   

11 Xã Sơn Hà   2   3 0 2 3 5 6   

12 Xã Nam Triều   2   2 1 3 5 9 4   

13 Xã Phúc Tiến   2   5 1 2 5 8 10   

14 Xã Đại Xuyên 1     7 0 0 8 8 14   

5 Xã Châu Can 1     9 0 3 14 17 18   

16 Xã Vân Từ   2   8 1 2 13 15 16   

17 Xã Phú Yên   2   4 1 0 2 3 8   

18 Xã Bạch Hạ   2   6 1 0 11 12 12   

19 Xã Minh Tân 1     8 1 3 13 17 16   

20 Xã Khai Thái   2   4 2 3 3 8 8   

21 Xã Hồng Thái   2   3 1 0 2 3 6   

22 Xã Nam Phong   2   3 0 1 5 6 6   

23 Xã Tri Thủy   2   6 0 3 7 10 12   

24 Xã Quang Lãng   2   8 0 3 9 12 16   

25 Xã Nam Tiến   2   7 1 0 11 12 14   

  Cộng       143 18 43 189 249 280   

XIII H. Thường Tín                     

1 Xã Thắng Lợi   2   11 2 1 10 13 22   

2 Xã Quất Động   2   8 1 2 8 11 16   

3 Xã Ninh Sở   2   7 1 3 10 14 14   

4 Xã Duyên Thái   2   4 0 1 6 7 8   

5 Xã Dũng Tiến   2   4 2 3 9 14 8   

6 Xã Nghiêm 

Xuyên 

  2   3 0 1 5 6 
6 

  

7 Xã Vạn Điểm   2   3 0 1 7 8 6   

8 Xã Minh Cường   2   4 0 0 7 7 8   

9 Xã Thống Nhất   2   5 2 2 6 10 10   

10 Xã Lê Lợi   2   3 0 2 5 7 6   

11 Xã Tiền Phong   2   8 0 1 11 12 16   

12 Xã Tân Minh   2   5 0 3 5 8 10   

13 Xã Vân Tảo   2   7 1 2 11 14 14   

14 Xã Liên Phương   2   7 0 0 7 7 14   

15 Xã Hòa Bình   2   6 0 0 8 8 12   

16 Xã Khánh Hà   2   7 1 2 3 6 14   
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17 Xã Tự Nhiên   2   10 0 3 17 20 20   

18 Xã Chương 

Dương 

  2   5 0 0 5 5 
10 

  

19 Xã Nguyễn Trãi   2   9 1 4 13 18 18   

20 Xã Hà Hồi   2   8 2 3 9 14 16   

21 Xã Hồng Vân   2   6 0 0 10 10 12   

22 Xã Thư Phú   2   3 0 1 5 6 6   

23 Xã Nhị Khê   2   5 0 0 5 5 10   

24 Xã Văn Bình   2   3 0 1 5 6 6   

25 Xã Hiền Giang   2   4 1 3 1 5 8   

26 Xã Văn Phú   2   2 1 2 9 12 4   

27 Xã Văn Tự   2   4 1 2 5 8 8   

28 Xã Tô Hiệu   2   4 2 2 5 9 8   

  Cộng       155 18 45 207 270 310   

XIV H. Ứng Hòa                     

1 Xã Viên An   2   2 0 2 2 4 4   

2 Xã Viên Nội     3 4 2 2 2 6 4   

3 Xã Cao Thành     3 2 2 0 0 2 2   

4 Xã Sơn Công   2   4 2 1 5 8 8   

5 Xã Hoa Sơn   2   3 0 3 3 6 6   

6 Xã Trường 

Thịnh 

  2   6 0 2 10 12 
12 

  

7 Xã Quảng Phú 

Cầu 

1     6 1 3 8 12 
12 

  

8 Xã Liên Bạt   2   8 0 1 10 11 16   

9 Xã Đồng Tiến   2   5 0 3 4 7 10   

10 Xã Tảo Dương 

Văn 

  2   4 3 0 5 8 
8 

  

11 Xã Phương Tú 1     6 0 3 9 12 12   

12 Xã Vạn Thái   2   2 0 1 3 4 4   

13 Xã Hòa Xá     3 4 0 2 2 4 4   

14 Xã Hòa Nam   2   3 1 0 3 4 6   

15 Xã Hòa Phú   2   4 1 1 5 7 8   

16 Xã Phù Lưu   2   2 0 1 3 4 4   

17 Xã Lưu Hoàng     3 4 1 2 2 5 4   

18 Xã Hồng Quang   2   4 2 3 5 10 8   

19 Xã Đội Bình   2   6 0 0 11 11 12   

20 Xã Đại Hùng   2   4 0 2 6 8 8   

21 Xã Đại Cường     3 3 1 2 0 3 6   

22 Xã Đông Lỗ   2   6 1 2 5 8 12   

23 Xã Kim Đường   2   5 2 2 6 10 10   

24 Xã Minh Đức   2   6 0 1 7 8 12   

25 Xã Đồng Tân   2   8 1 3 12 16 16   

26 Xã Trung Tú   2   8 1 3 8 12 16   

27 Xã Hòa Lâm   2   7 0 2 12 14 14   

28 Xã Trầm Lộng   2   10 1 2 8 11 20   
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  Cộng       136 22 49 156 227 258   

XV H. Mỹ Đức                     

1 Xã Đồng Tâm   2   2 0 1 1 2 4   

2 Xã Thượng Lâm   2   5 0 0 1 1 10   

3 Xã Tuy Lai 1     14 2 5 19 26 28   

4 Xã Phúc Lâm   2   6 0 0 12 12 12   

5 Xã Bột Xuyên   2   6 0 3 9 12 12   

6 Xã Mỹ Thành     3 3 0 2 1 3 3   

7 Xã An Mỹ   2   3 0 1 5 6 6   

8 Xã Hồng Sơn   2   7 0 3 11 14 14   

9 Xã Lê Thanh   2   4 0 1 8 9 8   

10 Xã Xuy Xá   2   5 2 2 6 10 10   

11 Xã Phùng Xá   2   3 0 0 6 6 6   

12 Xã Phù Lưu Tế   2   10 0 3 7 10 20   

13 Xã Đại Hưng   2   3 1 3 2 6 6   

14 Xã Vạn Kim   2   3 0 2 1 3 6   

15 Xã Đốc Tín     3 2 0 0 4 4 2   

16 Xã Hùng Tiến   2   6 1 2 7 10 12   

17 Xã Hương Sơn 1     6 0 2 9 11 12   

18 Xã An Tiến   2   8 0 1 14 15 16   

19 Xã Hợp Thanh 1     6 1 2 9 12 12   

20 Xã Hợp Tiến 1     7 2 3 3 8 14   

21 Xã An Phú 1     13 1 3 18 22 26   

  Cộng       122 10 39 153 202 239   

XVI H. Thanh Trì                     

1 Xã Tân Triều 1     9 0 6 0 6 18   

2 Xã Hữu Hòa   2   5 1 2 5 8 10   

3 Xã Tả Thanh 

Oai 

1     7 2 1 2 5 
14 

  

4 Xã Thanh Liệt 1     7 2 0 7 9 14   

5 Xã Tam Hiệp 1     3 2 3 5 10 6   

6 Xã Vĩnh Quỳnh 1     8 0 0 3 3 16   

7 Xã Ngũ Hiệp 1     9 0 3 5 8 18   

8 Xã Ngọc Hồi   2   5 2 1 3 6 10   

9 Xã Liên Ninh 1     8 1 3 3 7 16   

10 Xã Đại Áng   2   4 0 3 3 6 8   

11 Xã Tứ Hiệp 1     7 2 2 4 8 14   

12 Xã Yên Mỹ   2   3 0 2 2 4 6   

13 Xã Vạn Phúc 1     4 0 0 7 7 8   

14 Xã Duyên Hà   2   4 0 3 3 6 8   

15 Xã Đông Mỹ   2   5 0 0 3 3 10   

  Cộng       88 12 29 55 96 176   

XVII H. Chương Mỹ                     

1 Xã Ngọc Hòa   2   5 1 3 4 7 10   

2 Xã Tiên Phương 1     5 1 1 5 7 10   

3 Xã Phụng Châu   2   5 0 0 7 7 10   
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4 Xã Phú Nghĩa 1     7 0 3 5 8 14   

5 Xã Đông 

Phương Yên 

1     6 0 6 5 11 
12 

  

6 Xã Trường Yên   2   5 1 3 2 6 10   

7 Xã Trung Hòa   2   3 2 4 0 6 6   

8 Xã Đông Sơn 1     9 2 1 9 12 18   

9 Xã Thanh Bình   2   5 0 0 4 4 10   

10 Xã Tân Tiến 1     6 1 1 9 11 12   

11 Xã Nam Phương 

Tiến 

1    10 0 2 15 17 20   

12 Xã Thủy Xuân 

Tiên 

1     11 1 0 15 16 22   

13 Xã Hữu Văn   2   8 0 2 10 12 16   

14 Xã Tốt Động 1     12 2 5 9 16 24   

15 Xã Trần Phú 1     12 2 1 23 26 24   

16 Xã Mỹ Lương   2   3 1 1 4 6 6   

17 Xã Hoàng Văn 

Thụ 

1     9 2 2 10 14 
18 

  

18 Xã Đồng Phú   2   4 1 4 3 8 8   

19 Xã Thượng Vực   2   5 0 2 7 9 10   

20 Xã Văn Võ   2   6 0 3 10 13 12   

21 Xã Phú Nam An   2   3 1 2 5 8 6   

22 Xã Hòa Chính   2   4 1 2 3 6 8   

23 Xã Lam Điền 1     5 0 3 5 8 10   

24 Xã Hoàng Diệu   2   7 1 2 7 10 14   

25 Xã Thụy Hương   2   7 1 0 5 6 14   

26 Xã Đại Yên   2   5 1 0 4 5 10   

27 Xã Hợp Đồng   2   4 0 0 4 4 8   

28 Xã Quảng Bị 1     4 1 1 4 6 8   

29 Xã Hồng Phong   2   6 0 3 3 6 12   

30 Xã Đồng Lạc   2   5 0 5 0 5 10   

  Cộng       186 23 62 196 280 372   

XIII TX. Sơn Tây                     

1 Xã Cổ Đông 1     13 0 0 13 13 26   

2 Xã Sơn Đông 1     10 2 2 12 16 20   

3 Xã Đường Lâm   2   9 2 0 12 12 18   

4 Xã Thanh Mỹ   2   9 2 0 12 14 18   

5 Xã Xuân Sơn   2   8 0 3 15 18 16   

6 Xã Kim Sơn   2   7 0 0 7 7 14   

  Cộng       56 6 5 71 80 112   

    125 239 19 2358 254 683 2837 3774 4654   
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